CÔNG TY TNHH TM & DV THANH ĐÌNH                



36 Phạm Viết Chánh , P.19, Tp HCM

ĐT : 028 62949979 Ms Thư   028 6658 0808  Ms Thủy  0936864454 Mr Sang

Hotline  : 0974622779 Mr Hải 

Web : vppthanhdinh.com    Email : thanhdinh9979@gmail.com
ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI VĂN PHÒNG PHẨM DELI TRỰC TIẾP ĐẾN KHÁCH HÀNG.
Công Ty Văn Phòng Phẩm Thanh Đình chúng tôi là đại lý phân phối các mặt hàng Văn Phòng Phẩm, thiết bị Deli. Chúng tôi giao hàng trực tiếp đến khách hàng tiêu dùng 1 cách nhanh chóng, phục vụ chu đáo nhiệt tình.
Đơn giá trên báo giá là giá đã bao gồm chi phí vận chuyển và các khoản phí khác.
Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong vòng 30 ngày kể ngày xuất hóa đơn.

Rất mong được hợp tác và phục vụ quý khách hàng.

	STT
	TÊN HÀNG
	HÌNH ẢNH
	MÃ HÀNG
	ĐVT
	GIÁ BÁN

	1
	Ghim dập số 10 (1000pcs)
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	N10
	Hộp
	2,200

	2
	Ghim dập 24/6 (1000pcs)
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	12
	Hộp
	3,700


	3
	Ghim dập 23/13 (1000pcs)
	
	13
	Hộp
	8,000

	4
	Ghim dập 23/23 (1000pcs)
	
	14
	Hộp
	21,300

	5
	Ghim dập 23/10 (500pcs)
	
	15
	Hộp
	3,700

	6
	Ghim dập 23/17 (1000pcs)
	
	17
	Cái
	13,800

	7
	Ghim vòng hộp giấy - 29mm (100pcs)
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	18
	Cái
	6,400

	8
	Ghim mũ nhựa màu hộp nhựa (35pcs) phù hợp cho các loại bảng ghim bần, bảng ghim vải bố hoặc vải nhung.
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	21
	Hộp
	                 7,600 

	9
	Ghim mũ inox (100pcs). Ghim mũ Inox phù hợp dùng ghim các loại giấy, thông báo trên mặt bảng ghim chất liệu nhung, vải bố hoặc bần.
	
[image: image5]
	22
	Hộp
	                 8,600 

	10
	Ghim cài nhọn (50pcs)
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	23
	Cái
	                 9,100 


	11
	Ghim cài màu - 29mm (100pcs)
	
[image: image7]
	24
	Cái
	                 6,600 

	12
	Ghim cài - 25mm (100pcs)
	
[image: image8]
	25
	Cái
	                 6,600 

	13
	Máy đục lỗ - 20 tờ với lưỡi cắt sắc bén, thiết kế và chế tạo từ vật liệu kim loại chắc chắn, độ bền cao
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	102
	Cái
	               52,200 

	14
	Máy đục lỗ (ko có thước) - 10 tờ có thiết kế nhỏ gọn, tay nắm chống trượt.
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	103
	Cái
	               29,400 

	15
	Máy đục lỗ - 35 tờ với lưỡi cắt sắc bén, thiết kế và chế tạo từ vật liệu kim loại chắc chắn, độ bền cao
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	104
	Cái
	               80,500 

	16
	Máy đục lỗ - 15 tờ (tương tự 103) có thiết kế nhỏ gọn, tay nắm chống trượt.
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	105
	Cái
	               46,600 

	17
	Máy đục lỗ - 25 tờ
	[image: image13.jpg]



	107
	Cái
	               68,000 

	18
	Máy đục lỗ - 10 tờ
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	112
	Cái
	               33,100 

	19
	Máy đục lỗ - 35 tờ có khóa giúp gấp gọn khi không sử dụng. Thước kim loại chắc chắn giúp đục lỗ chính xác trên các khổ giấy khác nhau: A4, B5, A5, B5, A6, B6, B7.
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	117
	Cái
	             104,700 

	20
	Máy đục lỗ - 10 tờ
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	118
	Cái
	               37,400 


	21
	Máy đục lỗ - 20 tờ
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	125
	Cái
	               64,900 

	22
	Máy đục lỗ - 100 tờ
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	130
	Cái
	             512,100 

	23
	Đục đục lỗ có khả năng bấm 150 tờ với kích thước lỗ tròn 6mm, khoảng cách 2 tâm lỗ 80mm.
	
	150
	Cái
	             846,900 

	24
	Lưỡi đục cho máy 130 - (Bộ 2 lưỡi 2 đế)
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	131
	Cái
	               47,800 

	25
	Lưỡi đục cho máy 150 - (Bộ 2 lưỡi 2 đế)
	
	151
	Cái
	             101,500 

	26
	Đục lỗ 10 tờ
	[image: image20.jpg]



	136
	Cái
	               29,400 

	27
	Đục lỗ 20 tờ
	
	137
	Cái
	               52,200 

	28
	Đục lỗ 35 tờ
	
	138
	Cái
	               80,500 

	29
	Cắm hóa đơn Inox
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	241
	Cái
	               18,500 

	30
	Nhổ ghim với thiết kế tay cầm giúp gỡ các loại kim số 3, số 10 nhẹ nhàng mà không cần dùng nhiều lực.
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	232
	Cái
	                 8,200 

	31
	Dập ghim 10 - Công suất 12 tờ
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	221
	Cái
	               21,500 

	32
	Dập ghim 10 mini - Công suất 12 tờ. Rất nhỏ gọn, có thể bỏ túi.
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	222
	Cái
	                 9,000 

	33
	Dập ghim 10 - Công suất 12 tờ
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	229
	Cái
	               22,300 


	34
	Dập ghim 10 - Công suất 12 tờ
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	238
	Cái
	               19,500 

	35
	Dập ghim 10 + Ghim - Công suất 
12 tờ
	Tương tự 238 - Có kèm ghim 10.
	2381
	cái
	               25,800 

	36
	Bộ dập ghim 10 + Ghim (Dương -
Đen - Trắng)
	 
[image: image27.jpg]



	251
	Cái
	               29,200 

	37
	Dập ghim 10 + Ghim - Công suất 
12 tờ
	[image: image28.jpg]



	253
	Cái
	               14,900 

	38
	Dập ghim 10 + Ghim - Công suất 
12 tờ
	
[image: image29]
	254
	Cái
	               14,900 

	39
	Dập ghim 24/6 và 26/6 - Công suất 25tờ (Dương - Đen - Trắng)
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	306
	Cái
	               37,800 

	40
	Dập ghim 24/6 và 26/6 - Công suất 30 tờ (Dương - Đen - Trắng)
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	316
	Cái
	               40,000 

	41
	Dập ghim 24/6 và 26/6 - Công suất 25tờ 
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	319
	Cái
	               26,400 

	42
	Dập ghim xoay 3 chiều với khả năng bấm từ 25 ~ 50 tờ/ lần bấm. Sản phẩm tiện dụng, thích hợp kim bấm 24/6 và 26/6.
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	333
	Cái
	               48,400 

	43
	Bộ dập ghim 24/6 + nhổ ghim + lõi ghim (Dương - Đen - Trắng)
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	355
	Vỉ
	               42,100 


	44
	Bộ dập ghim 26/4+nhổ ghim+lõi ghim (Dương - Đen - Trắng)
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	359
	Vỉ
	               46,600 

	45
	Dập ghim đại có trợ lực, dùng ghim từ  23/6  - 23/23, công suất 210 tờ.
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	385
	Cái
	             360,500 

	46
	Dập ghim, có trợ lực, dùng ghim từ  23/6 - 23/17, công suất 120 tờ. 
	
	386
	Cái
	             340,700 

	47
	Dập ghim có trợ lực, dùng ghim từ 23/6 - 23/13, công suất 80 tờ.
	
	387
	Cái
	             245,300 

	48
	Dập ghim trung dùng ghim 23/10 23/13 - 80 tờ.
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	390
	Cái
	             205,100 

	49
	Dập ghim trung có thiết kế hiện đại mạ crome sáng bóng, bấm nhẹ nhàng. Tương thích các loại kim 23/6, 23/10. Khả năng bấm tối đa 60 tờ.
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	391
	Cái
	             123,000 

	50
	Dập ghim đại 23/6 và 23/24 - 210 tờ
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	393
	Cái
	             358,600 

	51
	Dập ghim đại 23/6-23/13 - 80 tờ
	
	394
	Cái
	             189,300 

	52
	Dập ghim đại 23/6 và 23/24 - 210 tờ (Trắng - Đen) được thiết kế với kiểu dáng đơn giản, chắc khỏe, tay dập trợ lực giúp dập lượng giấy lớn nhẹ nhàng.
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	395
	Cái
	             343,500 

	53
	Dập ghim trung 23/6 và 23/10-50 tờ
	[image: image41.jpg]



	397
	Cái
	             152,500 

	54
	Dập ghim đại 23/6-23/24 - 210 tờ 
(Trắng - Đen)
	[image: image42.jpg]



	399
	Cái
	             325,100 


	55
	Dập ghim xoay 3 chiều với khả năng bấm từ 25 ~ 50 tờ/ lần bấm. Sản phẩm tiện dụng, thích hợp kim bấm số 24/6. Màu sắc: 
Dương - Trắng - Đen
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	414
	Cái
	               42,000 

	56
	Bộ dập ghim 10 mini + lõi ghim
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	452
	Cái
	               16,200 

	57
	Bộ dập ghim 10 mini + lõi ghim
	[image: image45.jpg]



	453
	Cái
	               16,200 

	58
	Dập ghim xoay 3 chiều với khả năng bấm từ 25 ~ 50 tờ/ lần bấm. Sản phẩm tiện dụng, thích hợp kim bấm số 24/6.  Sản phẩm có màu Dương - Trắng - Đen.
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	828
	Cái
	               43,400 

	59
	Nắp bút chì học sinh
	
[image: image47]
	506
	Túi 4cái
	                 5,000 

	60
	Gọt bút chì quay tay - gấu trúc
	[image: image48.jpg]



	518
	Cái
	               66,900 

	61
	Gọt bút chì lật đật - hình thỏ 
	[image: image49.jpg]



	521
	Cái
	               17,100 

	62
	Gọt bút chì lật đật - hình gấu 
	
[image: image50]
	522
	Cái
	               17,100 

	63
	Gọt chì mini hình Thỏ
	[image: image51.jpg]



	523
	Cái
	                 5,900 


	64
	Gọt chì mini - Giày Patanh (Tím - 
Vàng - Xanh Lá - Dương)
	[image: image52.jpg]



	528
	Cái
	               13,000 

	65
	Gọt chì mini - hình Ô tô (Lá - 
Vàng - Cam - Đỏ)
	[image: image53.jpg]



	546
	Cái
	                 6,500 

	66
	Gọt chì mini - hình Cún (Dương - 
Hồng - Vàng - Trắng)
	[image: image54.jpg]



	550
	Cái
	                 8,300 

	67
	Gọt chì mini - hình Ly
	[image: image55.jpg]



	551
	Cái
	                 8,200 

	68
	Gọt chì mini - hình tròn nắp xoay
	[image: image56.jpg]



	554
	Cái
	                 5,500 

	69
	Gọt chì mini - hình Heo
	
[image: image57]
	557
	Cái
	                 6,600 

	70
	Gọt chì mini - hình Thỏ (Dương - 
Hồng - Vàng - Trắng)
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	560
	Cái
	                 7,800 

	71
	Gọt chì mini - hình Chim cánh cụt
	[image: image59.jpg]AALO




	563
	Cái
	               10,400 

	72
	Gọt chì mini - hình Táo (Lá - 
Dương - Đỏ - Bạc)
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	566
	Cái
	               10,700 

	73
	Gọt chì mini - hình Chuột (Đen - 
Trắng - Dương - Hồng)
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	569
	Cái
	                 8,500 


	74
	Gọt chì mini (Dương - Cam - Lá - Đỏ). Được thiết kế với lưỡi gọt bén, giúp gọt các loại bút chì êm ái. Hộc chứa vỏ chì kín hạn chế bụi bay trong khi gọt và có thể tháo dỡ tiện lợi.
	
[image: image62]
	578
	Cái
	                 5,800 

	75
	Máy gọt bút chì- mini (Hộp 48 cái - Đỏ - Vàng - Dương - Xanh 
đậm)
	[image: image63.jpg]



	594
	Cái
	                 2,500 

	76
	Máy gọt bút chì- mini (Hộp 48 cái - Đỏ - Vàng - Dương - Xanh 
đậm)
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	520
	Cái
	                 3,900 

	77
	Gọt chì quay tay
	[image: image65.jpg]



	641
	Cái
	               47,200 

	78
	Gọt chì quay tay
	[image: image66.jpg]



	642
	Cái
	               47,200 

	79
	Gọt chì quay tay
	[image: image67.jpg]



	644
	Cái
	               44,900 

	80
	Gọt chì quay tay
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	655
	Cái
	               74,000 

	81
	Gọt chì quay tay
	[image: image69.jpg]



	659
	Cái
	               71,700 

	82
	Gọt chì quay tay
	[image: image70.jpg]



	660
	Cái
	               68,400 

	83
	Gọt chì quay tay
	[image: image71.jpg]



	665
	Cái
	               74,000 

	84
	Gọt chì quay tay - Hoa quả vuông 
(Lá - Đỏ - Trắng - Cam)
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	671
	Cái
	               45,100 

	85
	Gọt chì quay tay - Siêu nhân
	[image: image73.jpg]



	672
	Cái
	               43,700 


	86
	Gọt chì quay tay
	
[image: image74]
	677
	Cái
	               72,400 

	87
	Gọt chì quay tay - Noel
	[image: image75.jpg]



	678
	Cái
	               79,200 

	88
	Gọt chì quay tay - Hoa quả (Đỏ - 
Dương - Hồng - Lá)
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	686
	Cái
	                        -   

	89
	Gọt chì quay tay hình cừu
	
[image: image77]
	720
	Cái
	               49,000 

	90
	Gọt chì quay tay
	[image: image78.jpg]



	722
	Cái
	               53,300 

	91
	Gọt chì quay tay - ngôi nhà
	
[image: image79]
	724
	Cái
	               45,500 

	92
	Gọt chì quay tay
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	728
	Cái
	               55,900 

	93
	Gọt chì quay tay - Robot ( Đỏ - 
Dương)
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	729
	Cái
	               84,600 

	94
	Gọt chì quay tay - Ô tô (Dương - 
Hồng)
	[image: image82.jpg]



	730
	Cái
	               66,400 


	95
	Gọt chì quay tay - Ngôi nhà có cánh (Tím - Vàng - Hồng)
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	731
	Cái
	               63,700 

	96
	Máy tính 12 số (167x103x25)mm
	[image: image84.jpg]



	1222
	Cái 
	             126,800 

	97
	Máy tính 12 số  (173x106x26)mm
	
[image: image85]
	1239
	Cái
	             124,800 

	98
	Máy tính 12 số (200×150×33)mm
	[image: image86.jpg]for s -
DDODEDDm

E000 0@

ﬂL. 8]~ -}
BB lﬂ
L BEE





	1607
	Cái
	             169,100 

	99
	Máy tính 12 số (208x154x40)mm
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	1616
	Cái
	             183,200 

	100
	Máy tính 16 số (206x155x35)mm
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	39202
	Cái
	             202,300 

	101
	Máy tính 8 số bỏ túi (104x63x11)mm
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	39219
	Cái
	               52,000 

	102
	Lưỡi dao rọc giấy đại (0.5 x 18 x 100)mm
	
[image: image90]
	2011
	10 cái/Tép
	               15,300 


	103
	Lưỡi dao rọc giấy nhỏ(0.4 x 9 x 80)mm
	
[image: image91]
	2012
	10 cái/Tép
	                 7,700 

	104
	Lưỡi dao rọc giấy 30° (0.4 x 9 x 70)mm
	
[image: image92]
	2015
	10 cái/Tép
	                 7,500 

	105
	Dao rọc giấy nhỏ (0.4 x 9 x 80)mm
	
[image: image93]
	2024
	Cái
	                 5,300 

	106
	Dao rọc giấy nhỏ (0.4 x 9 x 80)mm
	
[image: image94]
	2025
	Cái
	                 5,000 

	107
	Dao rọc giấy nhỏ (0.4 x 9 x 80)mm
	
[image: image95]
	2027
	Cái
	                 8,300 

	108
	Dao rọc giấy nhỏ (0.4 x 9 x 80)mm
	[image: image96.jpg]



	2029
	Cái
	                 4,900 

	109
	Dao rọc giấy nhỏ (0.4 x 9 x 80)mm với thân dao có hộc chứa lưỡi dự phòng, lưỡi dao sắc bén không gỉ, khóa chốt an toàn khi không sử dụng.
	[image: image97.jpg]



	2031
	Cái
	               11,300 

	110
	Dao trổ inox 30° thiết kế nhỏ gọn, lưỡi dao bằng thép góc nghiêng 30 độ giúp tăng độ chính xác khi cắt, rọc. Dùng kèm lưỡi Deli 2015.
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	2034
	Cái
	                 9,200 

	111
	Dao rọc giấy nhỏ (0.4 x 9 x 80)mm
	
[image: image99]
	2036
	Cái
	               17,100 

	112
	Dao rọc giấy nhỏ (0.4 x 9 x 80)mm - bọc cao su nhiều màu sắc.
	[image: image100.jpg]



	2039
	Cái
	               15,000 

	113
	Dao rọc giấy đại 0.5 x 18 x 100mm có kèm lưỡi.
	[image: image101.jpg]



	2042
	Cái
	               22,600 


	114
	Dao rọc giấy đại 0.5 x 18 x 100mm có kèm lưỡi.
	[image: image102.jpg]



	2043
	Cái
	               25,700 

	115
	Dao trổ mini Trứng - Vỉ 18 cái
	
[image: image103]
	2050
	Cái
	                 5,000 

	116
	Dao rọc giấy 0.4 x 9 x 80mm
	[image: image104.jpg]



	2051
	Cái
	                 3,900 

	117
	Dao rọc giấy nhỏ 0.4 x 9 x 80mm với thiết kế  nhỏ gọn nằm vừa trong lòng bàn tay. Lưỡi cắt sắt có thể bẻ theo khúc khi mòn.
	
[image: image105]
	2053
	Cái
	                 8,600 

	118
	Dao rọc giấy nhỏ (0.4 x 9 x 80)mm
	
[image: image106]
	2054
	cái
	                 4,500 

	119
	Dao rọc giấy inox đại với thiết kế chắc chắn, lưỡi dao sắc bén có khóa chốt an toàn khi không sử dụng.
	
[image: image107]
	2057
	Cái
	               54,200 

	120
	Dao rọc giấy nhỏ (0.4 x 9 x 80)mm inox với thiết kế chắc chắn, lưỡi dao sắc và có thể thay thế.
	[image: image108.jpg]



	2058
	Cái
	                 9,700 

	121
	Dao rọc giấy đại 0.5 x 18 x 100mm - không kèm lưỡi.
	[image: image109.jpg]



	2061
	Cái
	               13,600 

	122
	Dao rọc giấy đại - có bọc cao su nhiều màu. Tương tự 2039.
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	2064
	Cái
	               26,000 


	123
	Dao rọc giấy nhỏ
	[image: image111.jpg]



	2066
	Cái
	                 8,200 

	124
	Dao rọc giấy đại + lưỡi dao  0.5 x 18 x 100mm
	[image: image112.jpg]



	2068
	Cái
	               34,900 

	125
	File 10 lá ABA
	[image: image113.jpg]



	5101
	Cái
	               20,000 

	126
	File 20 lá ABA
	
	5102
	Cái
	               25,500 

	127
	File 30 lá ABA
	
	5103
	Cái
	               32,200 

	128
	File 40 lá ABA
	
	5104
	Cái
	               38,500 

	129
	File 60 lá ABA
	
	5106
	Cái
	               50,500 

	130
	File 100 lá ABA (X,Đ)
	
	5109
	Cái
	               99,700 

	131
	File 10 lá trong A4 - 8mm
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	5110
	Cái
	               17,900 

	132
	File 20 lá trong A4 - 14mm
	
	5120
	Cái
	               24,400 

	133
	File 30 lá trong A4 - 18mm
	
	5130
	Cái
	               30,900 

	134
	File 40 lá trong A4 - 24mm
	
	5140
	Cái
	               38,000 

	135
	File 60 lá trong A4 - 34mm
	
	5160
	Cái
	               52,400 

	136
	File 20 lá A4 HS
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	5162
	Cái
	               28,600 

	137
	File 30 lá A4 HS
	
	5163
	Cái
	               33,800 

	138
	File 40 lá A4 HS
	
	5164
	Cái
	               41,000 

	139
	File 100 lá - Xanh ngọc
	
[image: image116]
	5200
	Cái
	             112,700 

	140
	File 10 lá - Xanh ngọc
	
	5210
	Cái
	               20,400 

	141
	File 20 lá - Xanh ngọc
	
	5220
	Cái
	               27,400 

	142
	File 30 lá - Xanh ngọc
	
	5230
	Cái
	               34,300 

	143
	File 40 lá - Xanh ngọc
	
	5240
	Cái
	               45,000 

	144
	File 60 lá - Xanh ngọc
	
	5260
	Cái
	               58,200 

	145
	File 80 lá - Xanh ngọc
	
	5280
	Cái
	               94,700 

	146
	File còng PVC A4 - 5cm
	[image: image117.jpg]



	39593
	Cái
	               35,500 

	147
	File còng PVC A4 - 7cm
	
	39594
	Cái
	               35,500 

	148
	File còng PVC F/C - 5cm
	
	39595
	Cái
	               36,200 

	149
	File còng PVC F/C - 7cm
	
	39596
	Cái
	               36,200 

	150
	File còng PP A4 - 5cm
	
	39601
	Cái
	               36,200 

	151
	File còng PP A4 - 7cm
	
	39602
	Cái
	               36,200 

	152
	File còng PP F/C - 5cm
	
	39603
	Cái
	               36,900 

	153
	File cong PP F/C - 7cm
	
	39604
	Cái
	               36,900 

	154
	File A4 tiện dụng với kẹp kim loại được thiết kế chắc chắn, giúp giữ chặt hồ sơ tại liệu khi di chuyển.
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	5309
	Cái
	               29,100 

	155
	File kẹp dọc
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	5363
	Cái
	               23,200 


	156
	File 2 kẹp ( Ngang - Dọc)
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	5364
	Cái
	               27,200 


	157
	File kẹp với thiết kế nẹp dài giúp giữ chặt tài liệu, hồ sơ.
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	5365
	Cái
	               25,300 

	158
	File kẹp tiện dụng với kẹp kim loại được thiết kế chắc chắn, giúp giữ chặt hồ sơ tài liệu khi di chuyển.
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	5366
	Cái
	               30,700 

	159
	File càng cua mềm 3P. Độ rộng gáy: 30mm. Độ dày bìa: 0.95mm
	
[image: image123]
	5382
	Cái
	               29,100 

	160
	File càng cua chữ D mềm 3P. Độ rộng gáy: 28mm. Độ dày bìa: 
0.95mm
	
	5383
	Cái
	               29,700 

	161
	File càng cua mềm 3P. Độ rộng gáy: 40mm. Độ dày bìa: 1.1mm
	
	5387
	Cái
	               36,500 

	162
	Túi hồ sơ (330x238x8)mm
	[image: image124.jpg]



	38131
	cái
	                 6,700 

	163
	Túi hồ sơ PP A4  có 1 ngăn phụ. Kiểu dáng trang nhã, thanh lịch với nắp đậy có nút bấm nhựa vô cùng tiện dụng. Dung lượng lưu trữ lớn.
	[image: image125.jpg]



	38977
	Cái
	                 9,800 

	164
	Túi đựng hồ sơ A4 - Độ dày 
0.18mm
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	5504
	Cái
	                 5,400 

	165
	Túi đựng hồ sơ F/C ( 
243x356)mm - Độ dày 0.18mm. Kiểu dáng trang nhã, thanh lịch với nắp đậy có nút bấm nhựa vô cùng tiện dụng. Dung lượng lưu trữ lớn.
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	5506
	Cái
	                 8,600 

	166
	Túi đựng hồ sơ A4 - Độ dày 
0.18mm
	
[image: image128]
	5505
	Cái
	                 8,600 

	167
	Tíu hồ sơ kẻ A4 ngang (310x240)mm
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	5508
	Cái
	                 5,500 


	168
	Túi hồ sơ kẻ A4 dọc
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	5509
	Cái
	                 5,900 

	169
	Túi đựng hồ sơ A4 - Khóa dây  - 
Độ dày 0.18mm
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	5512
	Cái
	                 6,900 

	170
	Túi đựng hồ sơ - Khóa dây- Độ dày 0.18mm
	
[image: image132]
	5519
	Cái
	                 7,200 

	171
	Túi đựng hồ sơ khóa Zip A4 
(335x245)mm - Độ dày 0.18mm
	
[image: image133]
	5588
	cái 
	                 7,300 

	172
	Túi đựng hồ sơ khóa Zip A5 
(250x180) - Độ dày 0.18mm
	
	5589
	cái 
	                 5,100 

	173
	File rút gáy PP - A4 - Công suất 
10 tờ
	[image: image134.jpg]



	5530
	Cái/ Túi 5
	                 6,000 

	174
	File rút gáy PP - A4 - Công suất 
20 tờ - Độ dày 0.19mm 
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	5532
	Cái/ Túi 5
	                 6,300 

	175
	File rút gáy PP màu - A4 - Công suất 10 tờ
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	5535
	Cái  - 
Túi 12
	                 7,500 

	176
	File rút gáy PP màu - A4 
(310x215)mm - Công suất 10 tờ
	
[image: image137]
	5538
	Cái/ Túi 10
	                 4,000 

	177
	Trình ký 2 mặt A4 (320x240) - Độ rộng gáy: 16mm. Màu sắc: Xanh - Đen - Xám. Kẹp chắc chắn có thể giữ đến 50 trang giấy.
	
[image: image138]
	5440
	Cái
	               47,100 


	178
	Trình ký 2 mặt Foam PP A4 - Độ rộng gáy: 15mm - Độ dày bìa: 
0.2mm. Bìa trình ký đôi với chất liệu PP cao cấp, thiết kế đẹp, vỏ bìa bền chắc. Kẹp cứng cáp có thể giữ được 100 trang giấy.
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	5545
	Cái
	               64,300 


	179
	Nẹp tài liệu nhựa 80mm
	
[image: image140]
	5548
	50c/hộp
	               22,700 

	180
	Cặp tài liệu sắt 80mm
	
	5549
	50c/ hộp
	               30,900 

	181
	Cặp tài liệu 7 ngăn nút dây cài - không quai (332x245x39)mm
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	38151
	Cái
	               43,700 

	182
	Cặp tài liệu 7 ngăn khóa cài (Hồng - Dương - Cam - Lá) (330x235x38)mm
	[image: image142.jpg]



	38125
	Cái
	               61,300 

	183
	Cặp xốp 7 ngăn 
(335x245x38)mm được thiết kế tiện dụng, nhỏ gọn, dễ mang theo. Sản phẩm gồm 7 ngăn giúp phân chia các loại giấy tờ, tài liệu dễ dàng và thuận tiện hơn.
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	38127
	cái
	               61,300 

	184
	Cặp khóa 1 ngăn (Hồng - Dương Cam - Lá) (365x265x56)mm
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	38129
	Cái
	               75,100 

	185
	Cặp 2 ngăn học sinh nhựa trong (335x240x35)mm
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	38134
	cái
	               51,900 

	186
	Cặp 2 ngăn học sinh
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	38135
	cái
	               58,500 

	187
	Cặp tài liệu 6 ngăn 
(330x235x20)mm với nút khóa mạ Crom dây cài sang trọng.
	
[image: image147]
	5554
	Cái
	               44,600 

	188
	Cặp tài liệu PP A4/FC có quai, có vân, 12ngăn - Độ dày bìa: 
1.05mm.
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	5556
	Cái
	               63,400 


	189
	Cặp tài liệu PP A4/FC có quai, không vân, 12 ngăn - Độ dày bìa: 0.75mm. Độ rộng gáy: 30mm
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	5557
	Cái
	               60,300 

	190
	Cặp tài liệu PP/A4 không quai, 12 ngăn. Độ rộng gáy 28mm. Độ dày bìa 0.75mm
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	5558
	Cái
	               51,600 

	191
	Cặp tài liệu A4 12 ngăn. Độ rộng gáy 30mm. Độ dày bìa 0.75mm
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	5559
	Cái
	               68,900 

	192
	Cặp tài liệu quai sách 12 ngăn (330x250x38)mm với thiết kế giúp phân chia tài liệu hồ sơ dễ dàng, vỏ ngoài bằng nhựa cứng chống thấm nước giúp bảo quản tài liệu an toàn.
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	5564
	Cái
	               63,400 

	193
	Cặp xốp 6 ngăn (Hồng  - Lá - 
Biển) (330x240x36)mm
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	5881
	Cái
	               68,000 

	194
	Cặp tài liệu 1 ngăn A4 nhựa cứng có độ dày bìa 0.45mm với 2 nút bấm, có thể chứa được nhiều tài liệu. 
	
[image: image154]
	5576
	Cái
	               15,000 

	195
	File hộp PP ABA - 2.5cm
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	5681
	Cái
	               28,500 

	196
	File hộp PP ABA - 3.5cm
	
	5682
	Cái
	               32,200 

	197
	File hộp PP ABA - 5.5cm
	
	5683
	Cái
	               39,600 

	198
	File hộp PP ABA - 7.5cm
	
	5684
	Cái
	               49,100 

	199
	File lá mỏng. Độ dày 0.035mm
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	5712
	100c/túi
	               62,500 

	200
	Bộ thẻ đeo ngang 95 x 68mm. Tương tự 5757.
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	5756
	Cái
	                 5,400 

	201
	Bộ thẻ đeo dọc 5757, kích thước 68 x 95mm.
	
	5757
	Cái
	                 5,200 


	202
	Dây đeo thẻ (485x10)mm
	
[image: image158]
	5764
	Cái
	                 2,800 

	203
	Sổ 72 name card. Độ dày bìa 
0.12mm
	
[image: image159]
	5781
	Quyển
	               29,100 

	204
	Sổ 160 name card. Độ dày bìa 0.12mm.
	
	5782
	Quyển
	               50,300 

	205
	Sổ 180 name card. Độ dày bìa 0.12mm.
	
	5783
	Quyển
	               41,900 

	206
	Sổ 288 name card. Độ dày bìa 0.12mm.
	
	5788
	Quyển
	               99,400 

	207
	Tẩy trắng nhỏ (42x17x10)mm
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	7536
	Cái
	                 1,700 

	208
	Tẩy trắng lớn (54x19x11)mm
	
	7537
	Cái
	                 2,400 

	209
	Tẩy 4B
	
[image: image161]
	7538
	Cái
	                 4,200 

	210
	Tẩy đen lớn (60x24x12)mm
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	3042
	Cái
	                 3,600 

	211
	Tẩy đen nhỏ (40x22x12)mm
	
	3043
	Cái
	                 2,600 

	212
	Tẩy màu 4B vuông (35x35x11)
	
[image: image163]
	3044
	Cái
	                 3,000 

	213
	Tẩy màu 4B dọc (60x15x15)
	
	3045
	Cái
	                 3,000 

	214
	Bút chì 2B Deli Dancing Color, thân lục giác, có gôm.
	
[image: image164]
	37000
	Cái 
	                 2,200 

	215
	Bút chì 2B Deli thân lục giác không gôm, họa tiết bi.
	
[image: image165]
	37007
	cái 
	                 2,200 

	216
	Bút chì 2B Deli thân tam giác, có gôm.
	
[image: image166]
	37013
	cái 
	                 2,200 


	217
	Bút chì 2B Deli thân tam giác,  không gôm.
	
[image: image167]
	37015
	cái 
	                 2,200 

	218
	Bút chì HB Deli thân tam giác, có gôm.
	
[image: image168]
	37014
	cái 
	                 2,200 

	219
	Bút chì HB Deli thân tam giác,  không gôm.
	
	37016
	cái 
	                 2,200 

	220
	Bút chì 2B Deli thân tam giác,  có gôm.
	
[image: image169]
	38010
	cái 
	                 2,200 

	221
	Bút chì 2B Deli thân tam giác,  không gôm.
	
	38011
	cái 
	                 2,200 

	222
	Bút chì 2B Deli thân lục giác, có gôm.
	
[image: image170]
	38012
	cái 
	                 2,200 

	223
	Bút chì 2B Deli thân lục giác, không gôm.
	
	38013
	cái 
	                 2,200 

	224
	Bút chì HB Deli thân lục giác, không gôm.
	
[image: image171]
	38038
	cái 
	                 2,200 

	225
	Bút chì 2B Deli thân lục giác, có gôm.
	
[image: image172]
	10902
	cái 
	                 2,200 

	226
	Bút chì 2B Deli thân lục giác, không gôm chuyên dùng cho vẽ, kỹ thuật.
	
[image: image173]
	7084
	cái 
	                 3,100 


	227
	Bút chì 2B Deli thân lục giác, không gôm.
	
[image: image174]
	S907
	cái 
	                 2,200 

	228
	Bút chì kim 0.5mm
	[image: image175.jpg]



	6490
	Cái
	               21,900 

	229
	Bút chì kim 0.7mm
	
	6491
	Cái
	               21,900 

	230
	Bút chì kim 0.5mm
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	6492
	Cái
	               18,400 

	231
	Bút chì kim 0.7mm
	
	6493
	Cái
	               18,400 

	232
	Ruột chì kim - 0.5mm/2B 
	
[image: image177]
	7003
	Ống
	                 4,700 


	233
	Ruột chì kim - 0.7mm/2B 
	
	7004
	Ống
	                 5,000 

	234
	Lưỡi khoan máy đóng chứng từ 3877
	
[image: image178]
	3821
	Cái
	             188,600 

	235
	Lưỡi khoan máy đóng chứng từ 3876
	
	3823
	Cái
	             182,100 

	236
	Suốt nhựa (φ5.2x500) dùng cho máy khoan & đóng chứng từ Deli 3876/ 3877. Hộp 100 ống.
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	3832
	Hộp 100 cây
	             258,900 

	237
	Máy đóng gáy xoắn 
(385*275*245)mm. Sử dụng lò xo 6mm đến 51mm. Công suất 
tối đa 10 tờ/ lần. Dập 21 lỗ chữ nhật, kích thước lỗ: 3 x 8mm, khoảng cách lỗ: 14,3mm. Có thể điều chỉnh canh lề, chỉnh gáy: 
2,5mm - 6,5mm.
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	3871
	Cái 
	         1,024,500 

	238
	Máy đóng gáy xoắn 3872 
(385*270*325)mm. Chức năng tương tự 3871. Công suất tối đa 15 tờ/ lần.
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	3872
	Cái
	         1,256,700 


	239
	Máy đóng gáy xoắn 3873 
(450*330*435)mm. Chức năng tương tự 3871. Công suất tối đa 25 tờ/ lần. Có chức năng bỏ lỗ tùy chọn.
	[image: image182.jpg]DELI 3873 - HEAVY DUTY
BINDING MACHINE
(BEST OFFER)





	3873
	Cái
	         2,199,300 

	240
	Máy khoan & đóng chứng từ (cỡ trung) dùng với ống nhựa tán chứng từ Deli 3832. Tự động đo độ dày của chứng từ để cắt ống nhựa. Đóng dày 30mm tương đương 350 tờ giấy ĐL 70gsm. Đường kính lỗ: 5,0mm. Nguồn điện: 220V/2A/50Hz. Kích thước máy: 318 x 203 x 450mm. Kích thước vỏ hộp: 355 x 240 x 285mm. Trọng lượng máy: 4,3kg. 
Trọng lượng cả vỏ hộp: 4,5kg.
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	3876
	Cái
	         2,253,900 

	241
	Máy khoan & đóng chứng từ (cỡ đại) dùng ống nhựa tán chứng từ Deli 3832. Tự động đo độ dày của chứng từ để cắt ống nhựa. Đóng dày 38mm tương đương 450 tờ giấy ĐL 70gsm. Đường kính lỗ: 
5,2mm. Nguồn điện: 
220V/2A/50Hz. Có Lưỡi khoan lỗ Deli 3821 thay thế. Kích thước máy: 398 x 320 x 438mm. Trọng lượng máy: 10,8kg. Trọng lượng cả vỏ hộp: 12kg.
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	3877
	Cái
	         4,084,300 

	242
	Kéo văn phòng 190mm (Dương - 
Đen)
	[image: image185.jpg]



	6001
	Cái
	               24,300 

	243
	Kéo văn phòng 195mm
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	6002
	Cái
	               21,500 

	244
	Kéo văn phòng 175mm
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	6003
	Cái
	               16,300 

	245
	Kéo văn phòng 180mm và 
210mm là loại kéo sắc bén và tiện dụng ngoài việc cắt giấy còn có thể cắt các vật dụng khác như vải, da, vv. Phù hợp cho nhu cầu văn phòng, nhà xưởng.
	
[image: image188]
	6009
	cái
	               14,000 

	246
	Kéo văn phòng 210mm
	
	6010
	Cái
	               21,900 

	247
	Kéo văn phòng 135mm
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	6012
	Cái
	               10,300 


	248
	Kéo văn phòng 178mm
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	6013
	Cái
	               19,300 

	249
	Kéo văn phòng 202mm
	
	6014
	Cái
	               24,800 

	250
	Kéo thủ công nhỏ 121mm tiện dụng có nắp đậy lưỡi kéo an toàn cho trẻ nhỏ và học sinh.
	
[image: image191]
	6021
	Cái
	                 8,700 

	251
	Kéo thủ công nhỏ 121mm tiện dụng có nắp đậy lưỡi kéo an toàn cho trẻ nhỏ và học sinh.
	
[image: image192]
	6022
	Cái
	                 9,600 

	252
	Kéo thủ công nhỏ 131mm
	
[image: image193]
	6023
	Cái
	                 9,800 

	253
	Kéo văn phòng 178mm
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	6026
	Cái
	               19,900 

	254
	Kéo văn phòng 175mm làm từ hợp kim thép cao cấp, giúp cho cho cắt băng keo ít bị dính keo hơn các loại kéo thông thường khác. 
	
[image: image195]
	6027
	Cái
	               37,500 

	255
	Kéo Học sinh 122mm tiện dụng có nắp đậy an toàn cho trẻ nhỏ.
	
[image: image196]
	6031
	Cái
	               11,700 

	256
	Kéo Học sinh 128mm tiện dụng có nắp đậy an toàn cho trẻ nhỏ.
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	6032
	Cái
	               11,700 

	257
	Kéo Học sinh 131mm tiện dụng có nắp đậy an toàn cho trẻ nhỏ.
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	6033
	Cái
	               11,700 

	258
	Kéo văn phòng 145mm
	
[image: image199]
	6035
	Cái
	               14,300 

	259
	Kéo văn phòng 170mm
	
	6036
	Cái
	               19,100 


	260
	Kéo có ngàm 190mm
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	6047
	Cái
	               45,500 

	261
	Thước dẻo hình 20 cm
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	38398
	Cái
	                 8,500 

	262
	Thước dẻo hình 30 cm
	
	38399
	Cái
	                 9,900 

	263
	Bộ ê ke - nhựa dẻo (Cân 13cm - 
Vuông 13cm - Thẳng 15cm)
	
[image: image202]
	6204
	Bộ
	               14,900 

	264
	Thước kẻ nhựa dẻo 15cm
	
[image: image203]
	6205
	Cái
	                 5,300 

	265
	Thước kẻ HS cuộn tay 18cm
	
[image: image204]
	6206
	Cái
	               12,300 

	266
	Thước dẻo 20cm - không hình
	
[image: image205]
	6208
	Cái
	                 7,700 

	267
	Thước dẻo 30cm - không hình
	
	6209
	Cái
	                 9,000 

	268
	Thước kẻ 20cm
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	6220
	Cái
	                 3,700 

	269
	Thước kẻ 30cm
	
	6230
	Cái
	                 6,300 

	270
	Thước kẻ 50cm
	
	6250
	Cái
	               13,100 

	271
	Thước kẻ 60cm
	
	6260
	Cái
	               17,500 

	272
	Thước kẻ kẹp sắt 12cm - Có thể dùng phân trang đọc sách.
	
[image: image207]
	6236
	Cái
	               10,700 

	273
	Thước dây 5m
	[image: image208.jpg]



	8208
	Cái
	               48,500 

	274
	Bộ thước eke 15cm
	
[image: image209]
	6415
	Bộ
	                 6,200 

	275
	Bộ thước eke 20cm
	
	6420
	Bộ
	                 9,600 

	276
	Bộ thước eke 25cm
	
	6425
	Bộ
	14,100

	277
	Bộ thước eke 30cm
	
	6430
	Bộ
	               22,400 

	278
	Bộ thước eke 35cm
	
	6435
	Bộ
	               30,800 


	279
	Bộ thước eke 40cm
	[image: image210.png]



	6440
	Bộ
	               41,300 

	280
	Bộ thước eke 45cm
	
	6445
	Bộ
	               55,900 

	281
	Bút dấu dòng 
	
[image: image211]
	600
	Cái
	                 5,500 

	282
	Bút sáp màu "Deli Yooco". Bút sáp màu với thành phần pigment hữu cơ không độc hại và an toàn cho trẻ em.
	[image: image212.jpg]



	6961
	Hộp
	               17,700 

	283
	
	
	6962
	Hộp
	               25,900 

	284
	
	
	6963
	Hộp
	               43,400 

	285
	
	
	6964
	Hộp
	               48,500 

	286
	Bút chì 12 màu - Có kèm chuốt.
	[image: image213.jpg]



	7012
	Cốc
	               22,500 

	287
	Bút chì 18 màu. Có kèm chuốt.
	
	7013
	Cốc
	               31,000 

	288
	Bút chì 24 màu. Có kèm chuốt.
	
	7014
	Cốc
	               39,600 

	289
	Bút chì 36 màu. Có kèm chuốt.
	
	7015
	Cốc
	               57,400 

	290
	Bút chì 12 màu
	
[image: image214]
	7016
	Hộp
	               19,100 

	291
	Bút chì 18 màu
	
	7017
	Hộp
	               28,600 

	292
	Bút chì 24 màu
	
	7018
	Hộp
	               38,800 

	293
	Bút chì 36 màu
	
	7019
	Hộp
	               54,600 

	294
	Bút nước 12 màu "Deli Yooco"
	
[image: image215]
	7055
	Hộp
	               28,400 

	295
	Bút nước 18 màu "Deli Yooco"
	
	7056
	Hộp
	               39,700 

	296
	Bút nước 24 màu "Deli Yooco"
	
	7057
	Hộp
	               53,000 

	297
	Bút nước 36 màu "Deli Yooco"
	
	7058
	Hộp
	               68,300 

	298
	Bút màu nước - 12 màu
	[image: image216.jpg]



	7065
	Cốc
	               25,300 

	299
	Bút màu nước - 18 màu
	
	7066
	Cốc
	               38,200 

	300
	Bút màu nước - 24 màu
	
	7067
	Cốc
	44,000

	301
	Bút màu nước - 36 màu
	
	7068
	Cốc
	               65,600 


	302
	Hồ nước 35ml - nắp gấu
	
[image: image217]
	6353
	cái
	                 5,500 

	303
	Hồ khô 6g - Vỉ giấy
	[image: image218.jpg]



	6365
	cái
	                 5,100 

	304
	Hồ khô nhiều màu trọng lượng 8gr, nhỏ gọn, tiện dụng. Lớp hồ mau khô, độ bám dính tốt.
	
[image: image219]
	7119
	cái
	                 4,400 

	305
	Keo 502-3g (Vỉ 8) có sức kết dính tốt, khô nhanh, sử dụng được cho nhiều loại bề mặt khác nhau.
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	7146
	Lọ
	                 3,600 

	306
	Hồ nước 35ml
	
[image: image221]
	7301
	Cái
	                 3,900 

	307
	Hồ nước 50ml
	
[image: image222]
	7302
	Cái
	                 4,700 

	308
	Bút xóa nước 10ml
	
[image: image223]
	39292
	Cái
	               12,900 

	309
	Bút xoá nước 7ml
	[image: image224.jpg]



	39299
	Cái
	                 8,500 

	310
	Bút xóa nước 8 ml
	[image: image225.jpg]



	7286
	Cái
	                 8,500 


	311
	Máy bắn giá (Vàng - Đỏ) với các chi tiết gia công chính xác cho hiệu quả công việc nhanh cùng với độ bền tuyệt vời.
	[image: image226.jpg]



	7501
	Cái
	             233,700 

	312
	Dấu nhảy được thiết kế vững chắc, số in rõ nét và chính xác.
	[image: image227.jpg]



	7506
	Cái
	             166,600 

	313
	
	
	7507
	Cái
	             176,000 

	314
	
	
	7508
	Cái
	             235,300 

	315
	
	
	7509
	Cái
	             258,900 

	316
	
	
	7510
	Cái
	             278,200 

	317
	Mực màu đen, chuyên dùng cho dấu nhảy số dung tích 40ml.
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	7521
	Lọ
	               14,500 

	318
	Hộp đựng name card (105x30x65)mm
	[image: image229.jpg]



	7623
	Cái
	               12,700 

	319
	Sổ học sinh 140 tờ (68x73)mm
	[image: image230.jpg]



	7703
	Quyển
	                 7,300 

	320
	Sổ xé 100 tờ (115x60)mm
	
[image: image231]
	7708
	Quyển
	               18,200 

	321
	Sổ xé 150 tờ (83x66)mm
	[image: image232.jpg]



	7710
	Quyển
	               17,600 

	322
	Giấy nhớ màu có keo, kích cỡ 3x3 (76x76)mm
	[image: image233.jpg]



	7151
	4 tập / lố
	               32,700 

	323
	Giấy nhớ 5 màu (50x15)mm - 
100 tờ
	
[image: image234]
	7154
	Tệp
	               11,100 


	324
	Giấy nhắn HS
	[image: image235.jpg]



	6405
	Tệp
	8,500

	325
	Giấy nhớ 4 màu (76x19)mm
	[image: image236.jpg]Fex19mT.




	7730
	Tệp
	               12,700 

	326
	Giấy nhớ vàng 3 x 2 (76x51)mm
	[image: image237.jpg]



	7732
	Tệp
	                 8,100 

	327
	Giấy nhớ vàng 3 x 3 (76x76)mm
	
	7733
	Tệp
	               10,000 

	328
	Giấy nhớ vàng 3 x 4 (76x101)mm
	
	7734
	Tệp
	               13,100 

	329
	Giấy nhớ vàng 3 x 5 (76x126)mm
	
	7735
	Tệp
	               16,300 

	330
	Giấy nhớ 4 màu 3x2 (76x51)mm
	[image: image238.jpg]



	7736
	Tệp
	                 6,700 

	331
	Giấy nhớ 4 màu 3x3 (76x76)mm
	
	7737
	Tệp
	                 8,800 

	332
	Giấy nhớ 4 màu 3x4 (76x101)mm
	
	7738
	Tệp
	               11,500 

	333
	Giấy nhớ 4 màu 3x5 (76x126)mm
	
	7739
	Tệp
	               14,300 

	334
	Giấy phân trang 5 màu 100 tờ (45x12)mm
	
[image: image239]
	9060
	Vỉ
	               13,900 

	335
	Giấy phân trang 3 màu 60 tờ (45x20)mm
	
	9061
	Hộp
	               13,300 

	336
	Giấy phân trang 5 màu 100 tờ (45x12)mm
	
	9063
	Vỉ
	               10,100 

	337
	Giấy phân trang 5 màu 100 tờ (44x12)mm
	
	9064
	Vỉ
	               10,900 

	338
	Giấy nhắn HS 48 hình không trùng nhau (55x124)mm
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	9066
	Tệp
	               10,200 

	339
	Giấy nhắn 76*51mm
	[image: image241.png]



	9075
	tệp
	                 6,800 

	340
	Giấy nhắn 76*76mm
	
	9076
	tệp
	                 9,600 


	341
	Giấy nhắn 76*101mm
	[image: image242.png]



	9077
	tệp
	               12,300 

	342
	Lau bảng 7810 (110x50)mm với bề mặt nhung giúp lau sạch các loại mực viết bảng, không để lại dấu.
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	7810
	Cái
	                 8,700 

	343
	Nam châm gắn bảng 15mm có kích thước nhỏ gọn, phù hợp cho các loại bảng từ kích thước nhỏ <1.0m.
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	7823
	Vỉ 
	                 9,800 

	344
	Nam châm gắn bảng 20mm phù hợp cho các loại bảng từ kích thước nhỏ 1m ~1.5m
	[image: image245.jpg]



	7824
	Vỉ
	               11,100 

	345
	Nam châm gắn bảng 30mm phù hợp cho các loại bảng từ kích thước lớn >1m. Sản phẩm tích hợp nam châm lớn có thể đính nhiều tờ tài liệu trên bề mặt bảng từ.
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	7825
	Vỉ 
	               10,300 

	346
	Nam châm gắn bảng 30mm.Sản phẩm tích hợp nam châm lớn có thể đính nhiều tờ tài liệu trên bề mặt bảng từ.
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	7835
	Vỉ 
	                 8,100 

	347
	Nam châm gắn bảng 40mm. Sản phẩm tích hợp nam châm lớn có thể đính nhiều tờ tài liệu trên bề mặt bảng từ.
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	7836
	Vỉ
	               10,200 

	348
	 Lau bảng từ tính 7837 
(112x55)mm với mặt nhung giúp lau sạch các vết mực trên bảng trắng. Mặt lưng sản phẩm có nam châm giúp cố định trên mặt các loại bảng từ một cách dễ dàng.
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	7837
	Cái
	               12,500 

	349
	Sổ khoá cài nam châm 8.5 inch (210x145)mm
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	3151
	Quyển
	               85,000 

	350
	Sổ khoá cài nam châm 7 inch (165x105)mm
	
	3152
	Quyển
	               61,900 

	351
	Sổ hộp còng, 8.5 inch (210x145)mm
	
[image: image251]
	3154
	Quyển
	#VALUE!


	352
	Sổ hộp còng, 5 ich (125x85)mm
	
[image: image252]
	3156
	Quyển
	#VALUE!

	353
	Sổ hộp còng, khoá cài nam châm (hộp đen - sổ nâu) 25K, 97 trang, (235x170x26)mm. 
	
[image: image253]
	3158
	Quyển 
	#VALUE!

	354
	 Sổ hộp còng, khoá cài nam châm (hộp đen - sổ đen, nâu) 48K, 97 trang, (190x125x28)mm.
	
	3159
	Quyển
	             135,100 

	355
	Sổ da 18K (250x175)mm
	[image: image254.jpg]



	3161
	Quyển
	               68,000 

	356
	Sổ da 25K (205x143)mm
	
	3162
	Quyển
	               40,300 

	357
	Sổ da 48K (175x95)mm
	
	3163
	Quyển
	#VALUE!

	358
	Sổ da 25K (235x145)mm
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	3164
	Quyển
	             150,000 

	359
	Sổ da 48K (190x130)mm
	
	3165
	Quyển
	#VALUE!

	360
	Sổ viền chỉ (263x183)mm
	[image: image256.jpg]



	3323
	Quyển
	               69,700 

	361
	Sổ viền chỉ (205x143)mm
	
	3324
	Quyển
	               50,100 

	362
	Sổ viền chỉ (175x95)mm
	
	3325
	Quyển
	               30,900 

	363
	Sổ da 18k (250x175)mm
	[image: image257.jpg]



	7900
	Quyển
	               46,200 

	364
	Sổ da 25K (205x143)mm
	
	7901
	Quyển
	#VALUE!

	365
	Sổ da 48K (175x95)mm
	
	7903
	Quyển
	#VALUE!

	366
	Sổ da 18k (250x175)mm
	[image: image258.jpg]



	7904
	Quyển
	#VALUE!

	367
	Sổ da 32k (190x130)mm
	
	7906
	Quyển
	#VALUE!

	368
	Sổ da 48K (175x95)mm
	
	7907
	Quyển
	#VALUE!

	369
	Sổ da 18k (250x175)mm
	[image: image259.jpg]



	7910
	Quyển
	               58,900 

	370
	Sổ da 25K (205x143)mm
	
	7911
	Quyển
	               40,500 

	371
	Sổ da 32k (190x130)mm
	
	7912
	Quyển
	               36,700 

	372
	Sổ da 48K (175x95)mm
	
	7913
	Quyển
	#VALUE!

	373
	Sổ da 18k (250x175)mm
	[image: image260.jpg]



	7920
	Quyển
	#VALUE!

	374
	Sổ da 25K (205x143)mm
	
	7921
	Quyển
	#VALUE!

	375
	Sổ da 32k (190x130)mm
	
	7922
	Quyển
	#VALUE!

	376
	Sổ da 48K (175x95)mm
	
	7923
	Quyển
	               35,500 


	377
	Sổ da (230x170)mm
	[image: image261.jpg]



	7930
	Quyển
	#VALUE!

	378
	Sổ da (258x178)mm
	[image: image262.jpg]



	7931
	Quyển
	               99,400 

	379
	Sổ hộp, khoá cài nam châm (hộp đen - sổ nâu)(210x146)mm. 
	[image: image263.jpg]



	7932
	Quyển
	             174,200 

	380
	 Sổ hộp, khoá cài nam châm (hộp đen - sổ nâu)(260x178)mm.
	
	7933
	Quyển
	             225,000 

	381
	Sổ da 18k (250x175)mm
	[image: image264.jpg]



	7945
	Quyển
	               97,900 

	382
	Sổ da 25K (205x143)mm
	
	7946
	Quyển
	               67,200 

	383
	Sổ da 32k (190x130)mm
	
	7947
	Quyển
	#VALUE!

	384
	Cắt băng dính cầm tay thân nhựa giúp cầm nhẹ hơn, nắp che ôm trọn cuộn băng keo 5cm giúp thao tác dễ dàng, lưỡi cắt sắc bén giúp cắt keo nhẹ nhàng.
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	801
	Cái
	               31,100 

	385
	Cắt băng dính cầm tay
	
[image: image266]
	802
	Cái
	               32,500 

	386
	Cắt băng dính để bàn nhỏ, gọn nhiều màu sắc.
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	808
	Cái
	               25,300 

	387
	Cắt băng dính để bàn với  màu đen - trắng, phù hợp với các loại băng keo 1.2cm hoặc 1.8cm. Sản phẩm kèm chức năng cắm bút tiện dụng.
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	809
	Cái
	               63,600 

	388
	Cắt băng dính để bàn trung
	[image: image269.jpg]



	810
	Cái
	               33,900 


	389
	Cắt băng dính để bàn nhỏ
	[image: image270.jpg]



	811
	Cái
	               20,100 

	390
	Cắt băng dính để bàn lớn
	[image: image271.jpg]



	819
	Cái
	               76,600 

	391
	Cắt băng dính sắt
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	823
	Cái
	               34,100 

	392
	Bàn cắt A3 (460x380)mm Deli - 8014 kẻ vạch cho nhiều khổ giấy cắt.
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	8012
	Cái
	             676,700 

	393
	Bàn cắt A4 (300x250)mm có kẻ vạch cho nhiều khổ giấy cắt. Thiết kế với dao cắt chế tạo từ thép cứng giúp tăng độ bền và chính xác.
	
	8014
	Cái
	             403,000 

	394
	Kẹp bướm inox 32mm được chế tạo từ chất liệu inox cao cấp, màu crom sáng bóng sang trọng.
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	8483
	Hộp
	               31,400 

	395
	Kẹp bướm inox 25mm. Tương tự 8483.
	
	8484
	Hộp
	               39,300 

	396
	Kẹp bướm inox 19mm. Tương tự 8483
	
	8485
	Hộp
	               26,600 

	397
	Kẹp bướm màu hoa 32mm. Được chế tạo từ thép không gỉ, bề mặt được sơn phủ lớp hoa văn độc đáo, trẻ trung giúp bạn thỏa sức 
	[image: image275.jpg]



	8493
	12c/hộp
	               31,400 

	398
	Kẹp bướm màu hoa 
19mm.Tương tự 8495.
	
	8495
	24c/hộp
	               33,900 

	399
	Kẹp bướm inox 64mm
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	8532
	12c/hộp
	               75,600 

	400
	Kẹp bướm màu 51mm. Làm bằng thép không gỉ, có độ cứng cao,  chất lượng và độ bền tuyệt đối.
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	8551
	12c/hộp
	               37,800 

	401
	Kẹp bướm màu 41mm. Tương tự 8551.
	
	8552
	24c/hộp
	               56,600 

	402
	Kẹp bướm màu 32mm. Tương tự 8551.
	
	8553
	24c/hộp
	               33,000 

	403
	Kẹp bướm màu 25mm. Tương tự 8551.
	
	8554
	1/--/48
	               43,700 

	404
	Kẹp bướm màu 19mm. Tương tự 8551.
	
	8555
	40c/hộp
	               23,600 

	405
	Kẹp bướm màu 15mm. Tương tự 8551.
	
	8556
	60c/hộp
	               29,500 

	406
	Compa chì cây
	[image: image278.jpg]



	8615
	Cái
	               18,400 


	407
	Com pa chì bấm
	[image: image279.jpg]



	8616
	Cái
	               20,900 

	408
	Compa chì cây
	[image: image280.jpg]



	8621
	Cái
	               13,300 

	409
	Com pa chì bấm
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	8622
	cái
	               15,400 

	410
	Compa chì 2.0
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	8607
	Cái
	               19,800 

	411
	Tủ đựng tài liệu kích thước (395x302x325)mm, 4 ngăn, có khóa  tiện dụng. Thiết kế & màu sắc sang trọng, phù hợp với không gian văn phòng hiện đại.
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	8854
	Cái
	             775,900 

	412
	Tủ đựng tài liệu kích thước (395x302x325)mm, 5 ngăn, có khóa  tiện dụng. Thiết kế & màu sắc sang trọng, phù hợp với không gian văn phòng hiện đại.
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	8855
	Cái
	             775,900 

	413
	Tủ đựng tài liệu kích thước (395x302x432)mm,7 ngăn, có khóa tiện dụng . Thiết kế & màu sắc sang trọng, phù hợp với không gian văn phòng hiện đại.
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	8877
	Cái
	         1,021,100 


	414
	Khay để bút
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	904
	Cái
	               31,200 

	415
	Khay để bút trong suốt 5 ngăn tiện dụng.
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	905
	Cái
	               36,800 

	416
	Khay để bút
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	906
	Cái
	               38,800 

	417
	Hộp đếm tiền
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	9109
	Hộp
	               15,400 

	418
	Khay cắm bút đa năng với thiết kế đa năng & tiện dụng gồm nhiều ngăn đựng bút viết, giấy note, ngăn đựng namecard kết hợp với dụng cụ cắt băng keo  giúp tiết kiệm không gian làm việc. 
	
[image: image290]
	9110
	Cái
	               76,800 

	419
	Khay để bút - Có kèm notes.
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	9133
	Cái
	               36,400 

	420
	Khay để bút
	
[image: image292]
	9136
	Cái
	               33,200 

	421
	Khay để bút
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	9138
	Cái
	               35,000 

	422
	Khay để bút
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	9139
	Cái
	               29,600 


	423
	Khay bút
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	9141
	Cái
	               29,600 

	424
	Khay bút
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	9143
	Cái
	               46,200 

	425
	Khay cắm bút hình bút chì được thiết kế với màu sắc trẻ trung, tiện dụng.
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	9145
	Cái
	               31,200 

	426
	Khay cắm bút đa dụng 4 ngăn với thiết kế trẻ trung, năng động cùng nhiều hộc tiện dụng.
	[image: image298.jpg]



	9147
	Cái
	               29,400 

	427
	Khay để bút hình tháp Eiffel (XD,H,L,LAM)
	[image: image299.jpg]



	9150
	Cái
	               31,200 

	428
	Khay để bút - nhựa (C,H,L,LAM)
	
[image: image300]
	9152
	Cái
	               29,900 

	429
	Khay để bút (Cốc tròn 
H,L,LAM,DA TRỜI)
	
[image: image301]
	9153
	Cái
	               24,700 

	430
	Khay để bút 
	[image: image302.jpg]



	9154
	Cái
	               67,600 


	431
	Khay cắm bút thiết kế lưới kim loại tao nhã phù hợp với không gian làm viện trẻ trung, hiện đại. Sản phẩm sơn tĩnh điện bền & đẹp.
	
[image: image303]
	9172
	Cái
	               21,900 

	432
	Khay 3 tầng sắt thiết kế  hiện đại, trẻ trung, vững chắc.
	[image: image304.jpg]



	9181
	Cái
	             194,000 

	433
	Khay nhựa 3 tầng với chất liệu mica trong suốt, thiết kế tiện dụng, sang trọng.
	[image: image305.jpg]



	9203
	Cái
	             254,900 

	434
	Khay 3 tầng nhựa  nhựa PVC chất lượng cao với cấu trúc vững chắc mang đến khả năng chịu lực tuyệt hảo.
	[image: image306.jpg]



	9206
	Cái
	             212,100 

	435
	Khay nhựa 3 tầng với thiết kế hiện đại, các thanh chịu lực bằng kim loại chắc chắn, hộc chứa với không gian rộng rãi giúp chứa được nhiều loại tài liệu, sách báo.
	[image: image307.jpg]



	9217
	Cái
	             145,600 

	436
	Trình ký A5 nhựa trong nhiều màu.
	
[image: image308]
	9243
	Cái
	               21,300 

	437
	Cặp trình ký PVC - A4. Bìa trình ký đôi với chất liệu da sang trọng. Kẹp có được thiết kế chắc chắn, mạ crom sáng đẹp.
	[image: image309.jpg]



	9244
	Cái
	               20,900 

	438
	Trình Ký A5
	
	9245
	Cái
	#N/A

	439
	Trình ký A5
	
[image: image310]
	9254
	Cái
	               20,100 


	440
	Trình ký nhựa trong với thiết kế kẹp kim loại mạ crom chắc chắn, bảng nhựa có vạch kẻ thước đo tiện dụng
	[image: image311.jpg]



	9256
	Cái
	               41,900 

	441
	Giá đỡ đa năng dùng Có chân đỡ khi để trên mặt bàn hoặc kẹp vào viền màn hình máy tính giúp cho việc soạn thảo văn bản dễ dàng.
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	9258
	Cái
	               56,900 

	442
	Chặn sách 192mm được làm 
bằng chất liệu sắt sơn tĩnh điện, rất chắc chắn và bền đẹp.
	
[image: image313]
	9262
	Đôi
	               58,200 

	443
	Chặn sách đại 230mm. Tương tự 9262.
	
	9263
	Đôi
	               78,000 

	444
	Hộp bút HS bằng sắt - Hình Ôtô 
(Đỏ - Dương)
	[image: image314.jpg]



	3014
	Cái
	               37,700 

	445
	Hộp bút HS bằng sắt - Hình Cô gái
	N/A
	3016
	Cái
	               23,400 

	446
	Túi đựng bút học sinh
	
[image: image315]
	3060
	Cái
	                        -   

	447
	Túi đựng bút học sinh
	
[image: image316]
	3064
	Cái
	                        -   

	448
	Túi đựng bút học sinh - Tròn trống kẻ
	[image: image317.jpg]



	3084
	Cái
	               46,800 

	449
	Túi đựng bút học sinh - Vải in hình hoa quả
	[image: image318.jpg]



	3085
	Cái
	               46,800 

	450
	Túi đựng bút học sinh - Vải khóa cài
	[image: image319.jpg]



	3086
	Cái
	               50,700 


	451
	Ví tiện dụng
	[image: image320.jpg]



	3087
	Cái
	               26,000 

	452
	Ví tiện dụng
	[image: image321.jpg]



	3088
	Cái
	               33,800 

	453
	Túi đựng bút học sinh
	[image: image322.jpg]



	95018
	Cái
	               41,800 

	454
	Túi đựng bút học sinh
	[image: image323.jpg]



	95019
	Cái
	               40,600 

	455
	Kẹp inox 145mm. Chất liệu Inox sáng bóng, rất bền và chắc chắn.
	
[image: image324]
	9531
	4c/túi
	               69,700 

	456
	Kẹp inox 102mm. Tương tự 9531.
	
	9532
	3c/túi
	               33,000 

	457
	Kẹp inox 76mm. Tương tự 9531.
	
	9533
	4c/túi
	               27,300 

	458
	Kẹp sắt đen 51 mm
	[image: image325.jpg]



	38561
	12c/ hộp
	               35,100 

	459
	Kẹp sắt đen 41 mm
	
	38562
	12c/ hộp
	               24,100 

	460
	Kẹp sắt đen 32 mm
	
	38563
	12c/ hộp
	               14,600 

	461
	Kẹp sắt đen 25 mm
	
	38564
	12c/ hộp
	               10,600 

	462
	Kẹp sắt đen 19 mm
	
	38565
	12c/ hộp
	                 7,200 

	463
	Kẹp sắt đen 15 mm
	
	38566
	12c/ hộp
	                 6,500 

	464
	Kẹp sắt đen 51 mm
	[image: image326.jpg]© &




	9541
	12c/ hộp
	               41,200 

	465
	Kẹp sắt đen 41 mm
	
	9542
	12c/ hộp
	               29,600 

	466
	Kẹp sắt đen 32 mm
	
	9543
	12c/ hộp
	               17,200 

	467
	Kẹp sắt đen 25 mm
	
	9544
	12c/hộp
	               12,000 

	468
	Kẹp sắt đen 19 mm
	
	9545
	12c/ hộp
	                 8,000 

	469
	Kẹp sắt đen 15 mm
	
	9546
	12c/hộp
	                 6,500 

	470
	Bộ dụng cụ Hsinh
	[image: image327.jpg]



	9597
	Bộ
	               10,300 

	471
	Bộ dụng cụ Hsinh (có thêm Compa)
	[image: image328.jpg]



	9598
	Bộ
	               17,900 

	472
	Bộ dụng cụ Hsinh
	[image: image329.jpg]



	9609
	Bộ
	               30,400 


	473
	Bộ dụng cụ học sinh vỉ giấy 
	[image: image330.jpg]



	9614
	Bộ
	               25,600 

	474
	Bộ dụng cụ Hsinh
	[image: image331.jpg]



	9619
	Bộ
	               11,300 

	475
	Tủ đựng tài liệu 3 ngăn (400x300x370)mm
	[image: image332.jpg]



	9793
	Cái
	             923,700 

	476
	Tủ đựng tài liệu 4 ngăn có khóa (361x271x260)mm
	[image: image333.jpg]



	9794
	Cái
	             480,300 

	477
	Tủ đựng tài liệu 5 ngăn có khóa (361x271x260)mm
	[image: image334.jpg]



	9795
	Cái
	             498,800 

	478
	Bộ dụng cụ Hsinh (Kéo, chuốt chì, tẩy, thước…)
	[image: image335.jpg]



	9810
	Bộ
	               66,500 

	479
	File nhựa cứng 3 ngăn - Có ngăn đựng dụng cụ tiện dụng giúp bạn có một nơi làm việc chuyên nghiệp và gọn gàng.
	[image: image336.jpg]9831 magazine container

Packing: 1/-/12
Meas. 76.5x36.5x32.5cm





	9831
	Cái
	             192,100 

	480
	File nhựa cứng 3 ngăn được thiết kế chắc chắn, các chi tiết nhựa được gia công sắc sảo.
	[image: image337.jpg]



	9833
	Cái
	               85,000 

	481
	File nhựa cứng 5 ngăn được thiết kế chắc chắn, các chi tiết nhựa được gia công sắc sảo.
	[image: image338.jpg]



	9835
	Cái
	             125,600 


	482
	Giá tài liệu nhựa cứng 3 ngăn được thiết kế chắc chắn, các chi tiết nhựa được gia công sắc sảo.
	[image: image339.jpg]



	9845
	Cái
	               72,300 

	483
	Giá tài liệu cứng 4 ngăn được thiết kế chắc chắn, các chi tiết nhựa được gia công sắc sảo.
	[image: image340.jpg]



	9846
	Cái
	               89,500 

	484
	Hộp dấu tròn được thiết kế với kiểu dáng nhỏ gọn, tiện dụng. Hộp có nắp đậy chắc chắn giữ mực không bị đổ, không bay hơi.
	[image: image341.jpg]



	9863
	Cái
	               20,500 

	485
	Hộp dấu chữ nhật 9864 (Tampon) chuyên dùng cho các loại dấu văn phòng. Kích thước mặt đóng dấu 12.8cm x 8cm.
	[image: image342.jpg]



	9864
	Cái
	               39,200 

	486
	Mực dấu
	[image: image343.jpg]



	9874
	Hộp
	               17,000 

	487
	Mực dấu
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	9875
	Lọ
	               26,600 

	488
	Hộp đựng ghim
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	988
	Cái
	               11,300 

	489
	Hộp đựng ghim
	[image: image346.jpg]



	9881
	Cái
	               12,300 

	490
	Hộp mực dấu chữ nhật (110x82)mm được gia công từ những chất liệu cao cấp, bền đẹp. Vỏ hộp bằng nhựa cứng cáp, màu đen sang trọng, chống bám bẩn. Bề mặt lớp đệm mút mềm mại, cho mực đều và đẹp, không lem nhòe.
	[image: image347.jpg]



	9890
	Cái
	               23,400 

	491
	Hộp dấu sắt - (107x67)mm Vỏ kim loại phủ lớp xi chống gỉ cao cấp. Lớp đệm mịn cho nét mực đều đẹp. Hộp nhỏ có nắp đậy giữ mực không bị khô, cho giá trị sử dụng dài lâu.
	[image: image348.jpg]R




	9892
	Cái
	               25,800 


	492
	Hộp dấu sắt - không có mực (106x67)mm
	[image: image349.jpg]



	9894
	Cái
	               19,800 

	493
	Máy hủy tài liệu 16 Lit , 2,5m / 
phút (465x330x190)mm
	[image: image350.jpg]



	9921
	Cái
	         2,401,600 

	494
	Kính lúp - 75mm
	[image: image351.jpg]



	9090
	Cái
	               30,100 

	495
	Kính lúp - 60mm
	
	9091
	Cái
	               27,300 

	496
	Kính lúp - 50mm
	
	9092
	Cái
	               23,200 

	497
	Giá tài liệu 5 ngăn
	[image: image352.jpg]



	9838
	cái
	               99,200 

	498
	Máy ép ảnh (350x130x63)mm
	[image: image353.jpg]



	2130
	cái
	             557,600 

	499
	Máy ép ảnh (443x140x63)mm
	
	2131
	cái
	             743,400 

	500
	Tẩy 4B
	[image: image354.jpg]SRR





	3040
	Viên
	                 3,700 

	501
	Tẩy 4B
	
	3041
	Viên
	                 2,700 

	502
	Đèn pin sạc 5 bóng tiết kiệm điện (58x144)mm
	[image: image355.jpg]



	3665
	Cái
	               62,000 

	503
	Đèn pin sạc 7 bóng tiết kiệm điện (hai chế độ: mở 7 bóng và mở 4 bóng) (64x185)mm
	[image: image356.jpg]



	3666
	Cái
	               74,300 

	504
	Đèn pin sạc 1 bóng tiết kiệm điện siêu sáng (200x105x98)mm
	
[image: image357]
	3667
	Cái
	             198,200 

	505
	Bút chì 12 màu
	
[image: image358]
	37120
	Cốc
	               24,800 


	506
	Bút chì 24 màu
	
[image: image359]
	37121
	Cốc
	               49,600 

	507
	Bút chì 36 màu
	
	37122
	Cốc
	               70,600 

	508
	Bút chì 12 màu
	
[image: image360]
	37123
	Hộp
	               22,300 

	509
	Bút chì 18 màu
	
	37124
	Hộp
	               33,500 

	510
	Bút chì 24 màu
	
	37125
	Hộp
	               44,600 

	511
	Bút chì 36 màu
	
	37126
	Hộp
	               65,700 

	512
	Bút nước 12 màu
	[image: image361.jpg]



	37169
	Hộp
	               13,000 

	513
	Bút nước 18 màu
	
	37170
	Hộp
	               19,200 

	514
	Bút nước 24 màu
	
	37171
	Hộp
	               25,400 

	515
	File hộp PP 3cm cao cấp
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	38115
	cái 
	               47,000 

	516
	File hộp PP 7cm cao cấp
	
	38116
	cái 
	               57,300 

	517
	File hộp PP 10cm cao cấp
	
	38117
	cái 
	               84,300 

	518
	Túi hồ sơ 2 ngăn
	
[image: image363]
	38120
	cái 
	               13,500 

	519
	Cặp 2 ngăn học sinh
	N/A
	38166
	cái 
	               58,500 

	520
	Cặp 2 ngăn học sinh
	N/A
	38167
	cái 
	               58,500 

	521
	File còng khổ FC-5cm
	[image: image364.jpg]



	38168
	cái 
	               36,600 

	522
	File còng khổ FC-7cm
	
	38169
	cái 
	               36,600 

	523
	File còng khổ A-5cm
	
	38178
	cái 
	               35,400 

	524
	File còng khổ A-7cm
	
	38179
	cái 
	               35,400 

	525
	Khay cắm bút xoay
	
[image: image365]
	38253
	cái 
	               49,600 

	526
	Khay cắm bút xoay
	
[image: image366]
	38254
	cái 
	               57,000 


	527
	Khay cắm bút xoay mica
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	40000
	Cái 
	               35,400 

	528
	Hồ Khô PVP 9g
	[image: image368.jpg]



	38508
	cái 
	                 4,200 

	529
	Bút trình chiếu (135x11)mm. Trọng lượng 85g. Kèm sẵn 2 pin 
AAA.
	
[image: image369]
	3933
	Chiếc
	               55,800 

	530
	Gọt bút chì nhôm
	
[image: image370]
	39760
	Chiếc
	                 3,200 

	531
	Gọt bút chì nhôm
	
	39761
	Chiếc
	                 2,500 

	532
	Trình ký PP mini đôi (110x230)mm
	
[image: image371]
	5445
	Chiếc
	               29,100 

	533
	Trình ký PP mini đơn (105x230)mm
	
	5446
	Chiếc
	               19,800 

	534
	Cặp 5 ngăn A4 (325x255x15)mm
	[image: image372.jpg]



	5734
	Chiếc
	               32,800 

	535
	Kéo HS 121mm
	
[image: image373]
	6029
	Chiếc
	               11,800 

	536
	Kéo HS 137mm, có nắp an toàn.
	
[image: image374]
	6060
	Chiếc
	               12,000 

	537
	Kéo HS 138mm, có nắp an toàn.
	
[image: image375]
	6061
	Cái
	               14,300 


	538
	Bút sáp vặn 12 màu
	
[image: image376]
	6965
	Hộp
	               37,200 

	539
	Bút sáp vặn 24 màu
	
	6966
	Hộp
	               74,300 

	540
	Bút sáp 12 màu
	
[image: image377]
	6967
	Hộp
	               79,300 

	541
	Bút sáp 24 màu
	
	6968
	Hộp
	             148,700 

	542
	Bút sáp 36 màu
	
	6969
	Hộp
	             223,000 

	543
	Bút màu nước 12 màu
	
[image: image378]
	6983
	Hộp
	               24,200 

	544
	Bút màu nước 24 màu
	
	6984
	Hộp
	               44,000 

	545
	Bút màu nước 12 màu
	
[image: image379]
	7062
	Hộp
	               37,800 

	546
	Bút màu nước 18 màu
	
	7063
	Hộp
	               55,800 

	547
	Giấy nhắn 4 màu, hộp mica (91x87)mm
	[image: image380.jpg]



	7616
	Tệp
	               21,100 

	548
	Compa kỹ thuật
	
[image: image381]
	8601
	Cái
	               19,800 

	549
	Compa kỹ thuật
	
	8603
	Cái
	               43,400 

	550
	Compa kỹ thuật
	
	8604
	Cái
	               50,800 

	551
	Compa kỹ thuật
	
	8605
	Cái
	               68,100 

	552
	Kính lúp điện tử có đèn, 65mm, dùng 3 pin AAA
	
[image: image382]
	9098
	Chiếc
	               57,000 


	553
	Kính lúp điện tử (2 kính, nhỏ 22mm, lớn 75mm) có đèn, 75mm, dùng 3 pin AAA
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	9099
	Chiếc
	               84,300 

	554
	Khay 3 tầng (338x260)mmvới 
thiết kế hiện đại, các thanh chịu lực bằng kim loại chắc chắn, hộc chứa với không gian rộng rãi giúp chứa được nhiều loại tài liệu, sách báo.
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	9209
	Chiếc
	             122,700 

	555
	Tủ tài liệu ABS 5 ngăn (275x247x340)mm
	[image: image385.jpg]



	9770
	Chiếc
	             557,600 

	556
	Tủ 5 ngăn (275x340x260)mm
	[image: image386.jpg]



	9775
	Cái
	             449,800 

	557
	Tủ tài liệu ABS 5 ngăn có khóa (361x271x260)mm
	[image: image387.jpg]



	9779
	Chiếc
	             495,600 

	558
	Lau bảng có từ dán (110x48x30)mm
	[image: image388.jpg]



	7840
	Chiếc
	                 8,100 

	559
	Cặp xốp 2 ngăn
	[image: image389.jpg]



	39634
	Chiếc
	               53,900 

	560
	Dập ghim đại 100 tờ
	[image: image390.jpg]RRT




	486
	Chiếc
	             278,800 

	561
	Dập ghim đại 80 tờ
	
	487
	Chiếc
	             241,600 

	562
	File rút
	[image: image391.jpg]



	5908
	Chiếc
	                 8,100 


	563
	File rút
	[image: image392.jpg]



	5909
	Chiếc
	                 8,100 

	564
	Gọt chì quay tay
	
[image: image393]
	732
	Chiếc
	               49,600 

	565
	Gọt chì quay tay
	
[image: image394]
	733
	Chiếc
	               52,700 

	566
	Tẩy trắng
	[image: image395.jpg]



	7531
	Cục
	                 3,100 

	567
	Tẩy trắng
	
	7532
	Cục
	                 2,200 

	568
	Khay bút 2 màu 
	
[image: image396]
	9120
	Cái
	               34,700 

	569
	Khay bút nhựa giả gỗ
	
[image: image397]
	9121
	Cái
	               36,600 

	570
	Cặp 7 ngăn A4 (330x245x35)mm
	[image: image398.jpg]



	5295
	Cái
	               53,900 

	571
	Kéo HS 130mm
	[image: image399.jpg]



	6052
	
	               16,700 

	572
	Vợt cầu lông
	[image: image400.jpg]



	2100
	Cặp
	             118,000 


	573
	Vợt cầu lông - có kèm 3 trái cầu
	[image: image401.jpg]geumnna





	2101
	Cặp
	             165,200 

	574
	Đèn bàn
	[image: image402.jpg]a9




	3671
	Cái
	             354,000 

	575
	Đèn bàn
	[image: image403.jpg]



	3677
	Cái
	             330,400 

	576
	Đồng hồ báo thức
	[image: image404.jpg]



	8800
	Cái
	             100,300 

	577
	Đồng hồ báo thức
	[image: image405.jpg]



	9034
	Cái
	             118,000 

	578
	Đồng hồ báo thức
	[image: image406.jpg]



	9035
	Cái
	             118,000 

	579
	Bút ký gel đầu bi 0.7 mực xanh, vỏ màu đồng đựng trong hộp.
	
[image: image407]
	S92
	Cái
	               70,800 


	580
	Đục lỗ 45 tờ, tiết kiệm sức, lực nhấn đến 40% so với các loại đục thông thường.
	
[image: image408]
	143
	Cái
	             129,800 

	581
	Dập ghim đại trợ lực 210 tờ. Tiết kiệm 50% sức.
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	485
	Cái
	             483,800 

	582
	Bút dấu dòng
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	621
	Cây
	                 5,800 

	583
	Kéo văn phòng 175mm, tay cầm có đệm cao su rất êm cho người dùng.
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	6058
	Cây
	               23,000 

	584
	Kéo học sinh 135mm- Hình Halloween. Mã này không có chụp nhựa ở đầu như các loại kéo HS khác.
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	6064
	Cây
	               17,100 

	585
	Kéo học sinh 135mm- tai thỏ
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	6065
	Cây
	               17,100 

	586
	Máy bắn giá. Khả năng bắn giá lên tới 40.000 lần.
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	7500
	Cái 
	             165,200 

	587
	Hồ khô 8g
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	7091
	Lọ
	                 4,700 


	588
	Kẹp bướm màu nhiều kích cỡ. Hộp 24 cái ( 8x 15mm, 8x 19mm, 
8x 25mm)
	
[image: image416]
	8560
	Hộp
	               27,100 

	589
	Bút Gel 0.7mm. 
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	310
	Cây
	                 3,400 

	590
	Bút bi dầu 0.7mm. Công thức mực hỗn hợp với công nghệ cao đem lại cảm giác viết mượt mà.
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	314
	Cây
	                 2,700 

	591
	Bút Gel 0.7mm. 
	
[image: image419]
	6600
	Cây
	                 3,500 

	592
	Dập ghim 10 - Công suất 16 tờ/ 80g
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	261
	Cái
	               20,700 

	593
	Bộ dập ghim 10 mini + lõi ghim - 
Công suất 16 tờ/ 80g
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	262
	Cái 
	               26,900 

	594
	Kéo văn phòng 195mm. Phiên bản trung của 6009 và 6010.
	
[image: image422]
	38368
	Cây
	               19,500 

	595
	Cặp nhựa 2 ngăn học sinh chất liệu PP(335x240x35)mm
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	29250
	Cái
	               58,500 

	596
	Cặp nhựa 2 ngăn học sinh chất liệu PP(335x240x35)mm
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	29251
	Cái
	               58,500 


	597
	Thước dẻo hình 20 cm
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	38014
	Cây
	                 8,500 

	598
	Thước dẻo hình 30 cm
	
	38015
	Cây
	                 9,900 

	599
	Tẩy màu 4B (60x24x12)
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	27950
	Viên
	                 3,600 

	600
	Tẩy màu 4B (40x22x12)
	
	27956
	Viên
	                 2,600 


· ĐƠN GIÁ TRÊN CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT 10%.
· ĐƠN GIÁ TRÊN ĐÃ BAO GỒM CHI PHÍ VẬN CHUYỂN VÀ CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC.
· GIAO HÀNG TRONG VÒNG 24H KHI NHẬN ĐƯỢC ĐƠN HÀNG QUÝ KHÁCH HÀNG.
· HÀNG ĐƯỢC GIAO MỚI 100% ĐÚNG THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG.
· THANH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT HOẶC CHUYỂN KHOẢN TRONG VÒNG 30 NGÀY KỂ TỪ NGÀY XUẤT HÓA ĐƠN GTGT( VAT 10%).
· GIAO HÀNG TẬN NƠI, PHỤC VỤ CHU ĐÁO NHIỆT TÌNH

RẤT MONG ĐƯỢC HỢP TÁC VÀ PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH HÀNG.
Tp HCM Ngày 01 tháng 08 năm 2017

                         Giám đốc 

                     Trần Thanh Hải 
/
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